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Tầng tháp

Tầng trên

Gác lửng

Tầng trệt

Đại sảnh

Tầng trệt

Đại sảnh

(Sculpture Garden)

   Nghệ thuật hiện đại và 
đương đại

  Triển lãm đặc biệt

  Sân thượng

  Không gian công cộng

  Không dành cho  
  công cộng

 Nam

 Nữ

 Gia đình

 Phòng gửi đồ

 Thông tin

 Thiết bị nghe

 ATM

  Có hỗ trợ người 
khuyết tật

 Thang máy

 Thang cuốn

 Lối đi tự động

 Cầu thang

 Lối vào bên ngoài

Cơ sở vật chất

Tầng trệt (Ground Floor)

Vui lòng không chạm vào các tác phẩm 
nghệ thuật 

Bụi bẩn, hơi ẩm và các chất bẩn khác có trên 
tay có thể làm ố hoặc ăn mòn bề mặt. Hãy giúp 
chúng tôi bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật và 
bảo tồn di sản chung cho các thế hệ mai sau.

Tầng chính (Main Floor)

1 – 13 Tranh và tác phẩm điêu khắc của 
Ý từ thế kỷ 13 đến 16

17 – 28 Tranh, tác phẩm điêu khắc và nghệ 
thuật trang trí của Ý, Pháp và Tây 
Ban Nha từ thế kỷ 16

29 – 34,  
36 – 37 

Tranh của Ý, Tây Ban Nha và Pháp từ 
thế kỷ 17 đến thế kỷ 18

35 – 35A,  
38 – 41A

Tranh và tác phẩm điêu khắc của Hà 
Lan và Đức từ thế kỷ 15 đến 16

42 – 51 Tranh của Hà Lan và vùng Flanders 
thế kỷ 17

52 Tranh của Tây Ban Nha và Pháp  
thế kỷ 18 và 19

53 – 56 Tranh và tác phẩm điêu khắc của 
Pháp thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19

57 – 59, 61 Tranh và tác phẩm điêu khắc của Anh

60 – 60B, 
62 – 71

Tranh và tác phẩm điêu khắc của Mỹ

80 – 93 Tranh của Pháp thế kỷ 19

72 – 79 Triển lãm đặc biệt

G1 – G9, G21  Tranh và tác phẩm điêu khắc thế kỷ 
19 và 20

G11 – G13A  Tác phẩm điêu khắc, nghệ thuật 
trang trí và tranh thế kỷ 17 và 18

G10, G14 – 19  Tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật 
trang trí thời Trung cổ, Phục hưng  
và Baroque

G22 – G34 Triển lãm đặc biệt

G42 – G43  Nghệ thuật trang  
trí và tranh của Mỹ

Không gian công cộng

Không dành cho công cộng



Chào mừng bạn đến 
với Bảo tàng Nghệ 
thuật Quốc gia
Mời bạn chiêm ngưỡng bộ sưu tập của 
chúng tôi, khám phá nghệ thuật và khơi 
dậy sự sáng tạo trong bạn.

Phòng trưng bày Quốc gia mở cửa hằng 
ngày, trừ ngày 25 tháng 12 và ngày 1 
tháng 1.

Vui lòng xem giờ mở cửa hiện tại ở nga.
gov/visit.

Vào cửa luôn miễn phí.

nga.gov

202.737.4215

Wi-Fi miễn phí: NGA_Public_WiFi

Tòa nhà phía Tây 
Tòa nhà phía Tây là nơi trưng bày các bức 
tranh và tác phẩm điêu khắc của châu 
Âu từ thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 20 cũng 
như các tác phẩm nghệ thuật của Mỹ từ 
thế kỷ 18 đến đầu những năm 1900. Nghệ 
thuật trang trí; Bộ sưu tập đồ nội thất của 
Kaufman (Mỹ) cũng như các tác phẩm sắp 
đặt luân phiên gồm bản in, bản vẽ, sách 
hiếm và ảnh cũng được trưng bày trong 
Tòa nhà phía Tây.

Tòa nhà phía Đông
Tòa nhà phía Đông trưng bày các tác phẩm 
hiện đại và đương đại của các nghệ thuật 
gia từ khắp nơi trên thế giới cũng như là 
nơi tổ chức các cuộc triển lãm đặc biệt.

Vườn điêu khắc
Vườn điêu khắc là một khung cảnh yên 
bình dành cho các tác phẩm điêu khắc hiện 
đại hoành tráng.

Hướng dẫn tham quan
Truy cập nga.gov/tours để tham gia chuyến 
tham quan có hướng dẫn bằng âm thanh 
dành cho các triển lãm đặc biệt và bộ sưu 
tập. Các chuyến tham quan gồm tác phẩm 
chọn lọc từ Tòa nhà phía Đông và phía Tây 
được cung cấp bằng Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, 
English (tiếng Anh), français (tiếng Pháp), 
日本語 (tiếng Nhật), 한국어 (tiếng Hàn), 中文 
(tiếng Quan thoại), pусский pусский (tiếng Nga) và 
español (tiếng Tây Ban Nha).

Quét mã số QR hoặc truy cập nga.gov/app  
để tải xuống ứng dụng của chúng tôi. Tự 
mình khám phá: chiêm ngưỡng các tác 
phẩm mới trong phòng trưng bày, truy 
cập các điểm dừng có hướng dẫn bằng 
âm thanh và khám phá khuôn viên của 
chúng tôi.

Truy cập nga.gov/calendar để xem phim, 
hòa nhạc, các bài thuyết trình, tham gia 
các hoạt động gia đình và các sự kiện cộng 
đồng trực tuyến cũng như tại chỗ.

Thư viện
Thư viện là nơi lưu trữ những nguồn tài 
nguyên vô giá cho các nhà nghiên cứu: hơn 
400.000 đầu sách về nghệ thuật và kiến 
trúc phương Tây có niên đại từ thời Trung 
cổ và một bộ sưu tập sách quý hiếm. Để 
biết thêm thông tin, hãy truy cập nga.gov/
library hoặc gọi số 202.842.6511 (thư viện) 
hoặc 202.842.6026 (bộ sưu tập hình ảnh).

Phòng nghiên cứu
Khách tham quan có thể đặt lịch xem các 
bản in, bản vẽ và ảnh cụ thể không được 
trưng bày. Truy cập nga.gov/research để 
biết thêm chi tiết.

Trợ năng
Phòng trưng bày Quốc gia cam kết hỗ trợ 
để mọi khách tham quan có thể tiếp cận 
với bộ sưu tập, tòa nhà và các chương trình 
của chúng tôi. 

 Đường dốc dành cho xe lăn và xe 
đẩy có ở lối vào từ Constitution 
Avenue (Đại lộ Hiến pháp) của Tòa 
nhà phía Tây và ở lối vào từ 4th 
Street (Đường số 4) của Tòa nhà 
phía Đông. Bạn có thể mượn xe lăn 
và xe đẩy miễn phí tại bất kỳ lối 
vào nào.

   Phòng vệ sinh dành cho gia đình 
và người chăm sóc được bố trí 
khắp Phòng trưng bày Quốc gia.

Chó dịch vụ được phép vào trong toàn bộ 
khuôn viên Phòng trưng bày Quốc gia.

Tìm hiểu thêm tại nga.gov/accessibility. Để 
biết thêm thông tin hoặc để được hỗ trợ, 
hãy gửi email tới access@nga.gov hoặc 
gọi số 202.842.6905, Thứ Hai – Thứ Sáu,  
10 giờ sáng – 5 giờ chiều.

Tư cách thành viên
Hỗ trợ Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc 
gia bằng cách trở thành Thành viên Quốc 
gia. Mức phí thành viên bắt đầu từ 50 USD/
năm và các lợi ích bao gồm bản tin điện tử 
dành cho thành viên và giảm giá 10% tại 
Cửa hàng tại chỗ và trực tuyến của Phòng 
trưng bày Nghệ thuật Quốc gia. Các Thành 
viên Quốc gia giúp chúng tôi mở rộng 
phạm vi tiếp cận, mở rộng bộ sưu tập, ra 
mắt các triển lãm đặc biệt mới, v.v. Truy 
cập nga.gov/join để trở thành thành viên.

Nội quy dành cho 
khách tham quan
Lưu ý rằng mọi loại túi sẽ được kiểm tra khi 
bạn vào Phòng trưng bày Quốc gia. Hành 
lý và các túi quá khổ khác sẽ được kiểm tra 
bằng tia X. Vui lòng không mang các vật 
dụng có kích thước lớn hơn 17 × 26 inch 
(43 × 66 cm) vào bảo tàng.

Các lối vào đều có phòng gửi đồ miễn phí. 
Vui lòng gửi hành lý, túi quá khổ và bất kỳ 
vật dụng nào khác không thể mang theo 
một cách hợp lý và an toàn vào các phòng 
trưng bày. Phòng trưng bày Quốc gia có 
quyền từ chối các vật dụng và chúng tôi 
không chịu trách nhiệm về các vật dụng 
được giữ trong phòng gửi đồ.

Vui lòng không gửi máy tính xách tay, máy 
ảnh, áo khoác lông thú hoặc các vật dụng 
có giá trị khác; bạn có thể mang những 
vật dụng này vào phòng trưng bày. Phòng 
trưng bày Quốc gia không chịu trách 
nhiệm về việc mất mát hoặc hư hỏng của 
các vật dụng có giá trị.

Bạn có thể gửi miễn phí các chai nước 
có thể tái sử dụng. Nếu không, vui lòng 
cất kín các chai này trong suốt thời gian 
tham quan. 

Vui lòng gửi ô dù miễn phí. Nếu không, hãy 
cất ô dù bên trong ví hoặc ba lô của bạn.

Bạn có thể thoải mái gửi miễn phí ba lô. 
Nếu không, vui lòng đeo ba lô trên một 
bên vai.

Xe đẩy có sẵn ở mọi lối vào, trên cơ sở ai 
đến trước được phục vụ trước. Vui lòng 
không cõng trẻ em trên vai hoặc cho trẻ 
ngồi trong túi địu sau lưng.

Bạn có thể thoải mái chụp ảnh cho mục 
đích cá nhân, ngoại trừ trường hợp có biển 
báo cấm chụp ảnh cụ thể. Vui lòng không 
sử dụng giá đỡ một chân, giá đỡ ba chân 
hoặc gậy chụp ảnh bên trong các tòa nhà 
của Phòng trưng bày Quốc gia.

Bạn được phép vẽ phác thảo trong các 
phòng trưng bày (chỉ được dùng bút chì và 
bút màu khô, không dùng mực hoặc sơn).

Vui lòng chỉ ăn uống trong các khu vực 
cung cấp dịch vụ ăn uống.

Nhà hàng
Để biết giờ mở cửa hiện tại, hãy truy cập 
nga.gov/cafes.

Cascade Café
Tòa nhà phía Đông, Đại sảnh

Espresso & Gelato Bar
Tòa nhà phía Đông, Đại sảnh

Garden Café
Tòa nhà phía Tây, Tầng trệt

Pavilion Café
Vườn điêu khắc

Terrace Café
Tòa nhà phía Đông, Hội trường tầng trên 
(Phía trên thang cuốn)

Cửa hàng

Cửa hàng ở Tòa nhà phía Tây 
Tầng trệt

Cửa hàng ở Đại sảnh
Đại sảnh giữa các Tòa nhà phía Đông và 
phía Tây

Cửa hàng ở Tòa nhà phía Đông
Tòa nhà phía Đông, Đại sảnh

Mua hàng trực tuyến
shop.nga.gov

Kết nối với Phòng 
trưng bày Quốc gia
Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội 

     

@ngadc

Chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách 
sử dụng

#myngadc

Truy cập nga.gov/subscribe để đăng ký  
nhận bản tin hằng tuần của chúng tôi.

Được in vào tháng 1 năm 2022

Bản 
đồ

National Mall

10
th

 StPennsylvania AveConstitution Ave

C St   

D St

3rd
 St

4th
 St

4th

7th
 St

7th
 St

6th
 St

9th
 St 

14
th

 St

12
th

 St

12
th

 St

 Madison Dr

   Je�erson Dr

 Independence Ave

 Maryland Ave

Louisiana Ave

New
 Je

rs
ey

 A
ve2nd St

1st S
t

5th

Tòa nhà 
phía 

Đông

Tòa nhà 
phía 
Tây

Vườn 
điêu 
khắc

Tòa nhà 
Quốc hội 

Hoa Kỳ

Trạm tàu điện 
Federal Triangle

Trạm tàu điện Judiciary Square 
Quảng trường Tư pháp

Trạm tàu điện 
Smithsonian

Trạm tàu điện Archives–Navy 
Memorial–Penn Quarte

N

Pennsylvania Avenue

3rd
 Stre

et

4th
 stre

et

7th
 Stre

et

Madison Drive

9th
 Stre

et

Constitution Ave

Đài phun nước /
Sân trượt băng

Pavilion
Café

Vườn điêu khắc
(Sculpture Garden)
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